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QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
1 19KTHM2.24 Lâm Võ Trọng Khôi 19QTM2 B Khá NM HK 2
2 19KTHM2.48 Trương Hoàng Minh Tuấn 19QTM2 B Khá NM HK 2
3 19KTHM2.29 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 19QTM2 C+ Trung bình NM HK 2
4 19KTHM2.52 Chung Thục Phương 19QTM2 C+ Trung bình NM HK 2
5 19KTHM2.88 Trương Thanh Khang 19QTM2 C+ Trung bình NM HK 2
6 19KTHM2.33 Đoàn Kim Phú 19QTM2 C+ Yếu NM HK 2
7 19KTHM2.35 Phạm Thiên Phúc 19QTM2 C+ Yếu NM HK 2
8 19KTHM2.77 Vũ Quốc Đạt 19QTM2 C+ Yếu NM HK 2
9 19KTHM2.97 Nguyễn Châu Bảo Như 19QTM2 C Yếu NM HK 2

10 19KTHM2.51 Trần Minh Cường 19QTM2 C Yếu NM HK 2
11 19KTHM2.91 Huỳnh Bội Tâm 19QTM2 C Yếu NM HK 2
12 19KTHM2.75 Phạm Phúc Toàn 19QTM2 D Yếu NM HK 2
13 19KTHM2.46 Nguyễn Chanh Thy 19QTM2 D Yếu NM HK 2
14 19KTHM2.41 Dương Hoàng Thanh Tài 19QTM2 D Yếu NM HK 2
15 19KTHM2.71 Trương Võ Tuấn Kiệt 19QTM2 D Yếu NM HK 2
16 19KTHM2.54 Khả Bảo Khang 19QTM2 D Yếu NM HK 2
17 19KTHM2.14 Phan Ngọc Quốc Hải 19QTM2 D Yếu NM HK 2
18 19KTHM2.92 Hoàng Hà Sơn 19QTM2 D Yếu NM HK 2
19 19KTHM2.36 Võ Đặng Sơn Phúc 19QTM2 D Yếu NM HK 2
20 19KTHM2.69 Tô Anh Khôi 19QTM2 D Yếu NM HK 2
21 19KTHM2.02 Trần Vũ Anh 19QTM2 D Yếu NM HK 2
22 19KTHM2.19 Nguyễn Công Huy 19QTM2 D Yếu NM HK 2
23 19KTHM2.93 Phạm Nguyễn Hồng Nhật Huy 19QTM2 D Yếu NM HK 2
24 19KTHM2.84 Nguyễn Hữu Mặc Trời 19QTM2 D Yếu NM HK 2
25 19KTHM2.12 Phạm Nguyễn Anh Duy 19QTM2 D Yếu NM HK 2
26 19KTHM2.61 Đỗ Thành Tiến 19QTM2 D Yếu NM HK 2
27 19KTHM2.82 Ao Tuấn Phát 19QTM2 D Yếu NM HK 2
28 19KTHM2.55 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 19QTM2 D Yếu NM HK 2
29 19KTHM2.82 Ao Tuấn Phát 19QTM2 D Yếu NM HK 2
30 19KTHM2.55 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 19QTM2 D Yếu NM HK 2
31 19KTHM2.07 Nguyễn Đăng 19QTM2 F Yếu NM HK 2
32 19KTHM2.37 Huế Thanh Phước 19QTM2 F Yếu NM HK 2
33 19KTHM2.05 Nguyễn Đình Chương 19QTM2 F Yếu NM HK 2
34 19KTHM2.86 Nguyễn Đức Minh Tâm 19QTM2 F Yếu NM HK 2
35 19KTHM2.10 Hà Thúc Đạt 19QTM2 F Yếu CB HK2
36 19KTHM2.85 Nguyễn Tấn Phát 19QTM2 F Yếu CB HK2
37 19KTHM2.90 Đỗ Tấn Lộc 19QTM2 F Yếu CB HK2
38 19KTHM2.100 Nguyễn Châu Tình 19QTM2 F Yếu CB HK2
39 19KTHM2.63 Phan Trần Đăng Anh 19QTM2 F Yếu CB HK2
40 19KTHM2.23 Châu Vinh Huy 19QTM2 F Yếu CB HK2
41 19KTHM2.79 Huỳnh Tường Hữu 19QTM2 F Yếu CB HK2
42 19KTHM2.78 Nguyễn Công Hiếu 19QTM2 F Yếu CB HK2
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43 19KTHM2.67 Ngô Quang Dũng 19QTM2 F Yếu CB HK2
44 19KTHM2.21 Trần Tấn Huy 19QTM2 F Yếu CB HK2
45 19KTHM2.06 Trần Phú Cường 19QTM2 F Yếu CB HK2
46 19KTHM2.68 Ngô Chí Dũng 19QTM2 F Yếu CB HK2
47 19KTHM2.53 Nguyễn Ngọc Đông 19QTM2 F Yếu CB HK2
48 19KTHM2.50 Nguyễn Quang Vinh 19QTM2 F Yếu CB HK2
49 19KTHM2.27 Lâm Minh Đức 19QTM2 F Yếu CB HK2
50 19KTHM2.62 Đào Thiện Tiến 19QTM2 F Yếu CB HK2
51 19KTHM2.65 Nguyễn Thành Đạt 19QTM2 F Yếu CB HK2
52 19KTHM2.03 Trương Quách Gia Bảo 19QTM2 F Yếu CB HK2
53 19KTHM2.66 Nguyễn Đình Đình 19QTM2 F Yếu CB HK2
54 19KTHM2.70 Dương Quốc Kiệt 19QTM2 F Yếu CB HK2
55 19KTHM2.72 Trần Gia Minh 19QTM2 F Yếu CB HK2
56 19KTHM2.73 Bành Bích Phụng 19QTM2 F Yếu CB HK2
57 19KTHM2.80 Phạm Dương Kiến Luân 19QTM2 F Yếu CB HK2
58 19KTHM2.94 Nguyễn Ngô Minh Khoa 19QTM2 F Yếu CB HK2
59 19KTHM2.96 Đặng Ngọc Minh Châu 19QTM2 F Yếu CB HK2
60 19KTHM2.98 Thiêu Ngọc Phương 19QTM2 F Yếu CB HK2
61 19BTCK2.04 Nguyễn Lê Duy 19QTM2 F Yếu CB HK2
62 19KTHD2.125 Từ Văn Lợi 19QTM2 F Yếu CB HK2
63 19KTHM2.01 Tô Vĩnh An 19QTM2 F Yếu CB HK2
64 19KTHM2.04 Việc Quang Chính 19QTM2 F Yếu CB HK2
65 19KTHM2.13 Đặng Hoàng Em 19QTM2 F Yếu CB HK2
66 19KTHM2.16 Nguyễn Trung Hiếu 19QTM2 F Yếu CB HK2
67 19KTHM2.28 Nguyễn Đắc Lực 19QTM2 F Yếu CB HK2
68 19KTHM2.30 Trương Gia Nghi 19QTM2 F Yếu CB HK2
69 19KTHM2.38 Quách Thị Tuyết Phương 19QTM2 F Yếu CB HK2
70 19KTHM2.42 Lâm Phước Thành 19QTM2 F Yếu CB HK2
71 19KTHM2.44 Trần Minh Thuận 19QTM2 F Yếu CB HK2
72 19KTHM2.45 Nguyễn Hằng Diễm Thúy 19QTM2 F Yếu CB HK2
73 19KTHM1.01 Châu Kiến Đạt 19QTM2 F Yếu CB HK2
74 19KTHM1.02 Lê Thành Lân 19QTM2 F Yếu CB HK2
75 19KTHM1.03 Cao Chí Cường 19QTM2 F Yếu CB HK2
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